
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG

Số 

báo danh
Tên đăng nhập Tên học sinh Lớp Điểm

Thời gian 

làm bài

796684091 nhattam4a4nd Nguyễn Hà Nhật Tâm 4A4 270 24 phút 53 giây

10574149 dinhtuelan Đinh Tuệ Lan 4A5 260 22 phút 13 giây

251526559 hoangthao0123 Hoàng Phương Thảo 4A4 260 30 phút 0 giây

888309548 lebinhminh2009 Lê Bình Minh 4A4 250 26 phút 38 giây

11070020 diepchi0807 Đinh Diệp Chi 4A5 240 17 phút 4 giây

11057050 tnv01082326 Trần Minh Ngọc 4A1 240 20 phút 25 giây

10609727 thu1601 Phạm Anh Thư 4A5 240 20 phút 26 giây

11057097 tnv01082373 Nguyễn Thanh Phong 4A2 240 23 phút 27 giây

258840277 phamminhkhang261014 Phạm Minh Khang 4A2 230 12 phút 21 giây

693701637 chauminh2014 nguyễn trần minh châu 4A5 230 16 phút 9 giây

11057109 tnv01082385 La Ngọc Diệp 4A3 230 21 phút 32 giây

221398482 thnd840316 Đàm Thiên Trang 4A2 230 25 phút 35 giây

10603681 dogiahan030714 Đỗ Gia Hân 4A5 220 24 phút 54 giây

801089604 tnv25092014 Hàn Xuân Bách 4A5 210 19 phút 38 giây

11057061 tnv01082337 Phạm Đặng Thùy Trâm 4A1 210 22 phút 9 giây

11057039 tnv01082315 Vũ Ngọc Bảo Hân 4A1 210 22 phút 23 giây

369808064 yennb Ngô Bảo Yến 4A4 210 24 phút 9 giây

11057192 tnv01082468 Bùi Ngọc Diệp 4A5 210 24 phút 12 giây

10572527 lethaonguyen1107 Lê Thảo Nguyên 4A5 200 18 phút 47 giây

11057529 tnv01082803 Lê Trúc Bảo Anh 4A5 200 20 phút 17 giây

11057195 tnv01082471 Hoàng Gia Kiên 4A5 190 19 phút 12 giây

11057196 tnv01082472 Nông Đức Kiên 4A5 180 19 phút 20 giây

10624707 kingkong2a5 Bùi Vũ Long 4A5 180 20 phút 50 giây

545304413 tnv25112014 Nguyễn Khánh Linh 4A5 180 21 phút 2 giây

12844105 buivietson2014 Bùi Việt Sơn 4A5 170 26 phút 2 giây

11057205 tnv01082481 Bạch Phương Thảo 4A5 160 30 phút 0 giây

11057121 tnv01082397 Nguyễn Tiến Minh 4A3 150 24 phút 58 giây

11057172 tnv01082448 Nguyễn Phương Thảo 4A4 150 25 phút 42 giây

11057133 tnv01082409 Phạm Thái Sơn 4A3 0 phút 0 giây

10604268 baolinh1706 Trần Bảo Linh 4A5 0 phút 0 giây
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